
    ỦY  BAN NHÂN DÂN QUẬN 7        CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Quận 7, ngày 26 tháng 11 năm 2018

KẾT QUẢ CUỘC THI "VĂN HAY CHỮ TỐT LẦN THỨ 19" NĂM 2018 CẤP QUẬN
KHỐI 6 - 7

STT SBD HỌ VÀ LÓT TÊN NGÀY 
SINH

NƠI 
SINH LỚP TRƯỜNG ĐIỂM XẾP 

HẠNG

1 VHCTA1 Lê Hoàng Nhật Anh 16/9/2006 TPHCM 7A5 Phạm Hữu Lầu 17 Nhất
2 VHCTA3 Phạm Mỹ Dung 24/3/2006 TPHCM 7A5 Phạm Hữu Lầu 16 Nhì 
3 VHCTA30 Nguyễn Hoàng Yến 5/10/2006 TP.HCM 7A10 Nguyễn Thị Thập 15 Ba
4 VHCTA16 Nguyễn Uyên Nhi 11/4/2006 TP.HCM 7A7 Đinh Thiện Lý 14

5 VHCTA17 Trần Nguyễn Thảo Nhi 18/10/2006 Gia Lai 7A5 Trần Quốc Tuấn 14

6 VHCTA19 Vũ Hoàng Uyên Phương 24/2/2006 TP.HCM 7S4 Việt Úc 14

7 VHCTA23 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 22/04/2006 TPHCM 7A2 Nguyễn Hiền 14

8 VHCTA24 Nguyễn Đỗ Thùy Trang 3/4/2007 TP.HCM 6TC6 Nguyễn Hữu Thọ 14

9 VHCTA26 Lê Ngọc Phương  Trinh 18/07/2006 TPHCM 7A2 Nguyễn Hiền 14

10 VHCTA27 Nguyễn Văn Tú 21/04/2006 TPHCM 7A2 Nguyễn Hiền 14

11 VHCTA18 Phạm Bùi Hạo Nhiên 14/11/2007 TP.HCM 6TC4 Nguyễn Hữu Thọ 13.5

12 VHCTA25 Nguyễn Thái Thiên Trang 12/8/2006 TP.HCM 7A8 Nguyễn Thị Thập 13.5

13 VHCTA28 Trần Ngọc Tường Vy 15/11/2006 TP.HCM 7tc3 Hoàng Quốc Việt 13.5

14 VHCTA2 Phan Huỳnh Xuân Anh 10/2/2006 TP.HCM 7.S3 Việt Úc 13

15 VHCTA22 Chu Ngọc Huyền Trâm 12/2/2006 TPHCM 7A2 Phạm Hữu Lầu 13

16 VHCTA8 Ngô Gia Hân 14/5/2006 TP.HCM 7.S3 Việt Úc 12.5

17 VHCTA10 Nguyễn Đỗ Gia Kiệt 4/8/2007 TP.HCM 6A5 Trần Quốc Tuấn 12

18 VHCTA15 Nguyễn Cao Bảo Ngọc 28/08/2006 TP.HCM 7TC Trần Quốc Tuấn 12

19 VHCTA21 Tô Nhật Xuân Quỳnh 27/5/2006 TP.HCM 7A2 Huỳnh Tấn Phát 12

20 VHCTA4 Phạm Thùy Dương 25/07/2007 Phú Yên 6A5 Đinh Thiện Lý 11.5

21 VHCTA5 Trần Ngô Minh Duyên 23/4/2006 TP.HCM 7TC4 Hoàng Quốc Việt 11.5

22 VHCTA11 Chu Thạch  Khánh Linh 9/11/2006 TP.HCM 7A10 Nguyễn Thị Thập 11.5

23 VHCTA12 Vũ Lê Hồng Loan 10/11/2006 TP.HCM 7tc1 Hoàng Quốc Việt 11.5

24 VHCTA7 Nguyễn Nhật Gia  Hân 27/1/2007 Đà Nẵng 6A1 Nam Sài Gòn 11

25 VHCTA9 Phạm Phúc Khang 1/1/2007 TP.HCM 6A6 Đinh Thiện Lý 11

26 VHCTA14 Nguyễn Thái Ngọc 24/8/2006 TP.HCM 7TC4 Nguyễn Hữu Thọ 10

27 VHCTA13 Từ Tường Ngân 2/2/2007 TP.HCM 6A4 Nam Sài Gòn 9



28 VHCTA20 Nguyễn Phú Quý 10/11/2007 TP.HCM 6A6 Huỳnh Tấn Phát 8

29 VHCTA29 Dương Phương Vy 18/3/2006 TP.HCM 7A2 Huỳnh Tấn Phát 8

30 VHCTA6 Dương Hương  Giang 16/3/2007 TP.HCM 6A2 Nam Sài Gòn 5

Tổng cộng có 30 thí sinh dự thi; có 03 thí sinh đạt giải được chọn dự thi cấp Thành phố./.

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) (đã ký và đóng dấu)

Trần Tiểu Quỳnh    Ngô Xuân Đông
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KẾT QUẢ CUỘC THI "VĂN HAY CHỮ TỐT LẦN THỨ 19" NĂM 2018 CẤP QUẬN
KHỐI 8 - 9

STT SBD HỌ VÀ LÓT TÊN NGÀY
 SINH

NƠI 
SINH LỚP TRƯỜNG ĐIỂM 

THI
XẾP 

HẠNG

1 VHCTB25 Nguyễn Ngọc Anh Thư 6/9/2005 TP HCM 8A5 Phạm Hữu Lầu 16 Nhất
2 VHCTB20 Nguyễn Thị Kiều Oanh 20/6/2004 TP.HCM 9A1 Nguyễn Hữu Thọ 15.5 Nhì
3 VHCTB23 Lê Thị Anh Thư 11/07/2005 TPHCM 8A2 Nguyễn Hiền 15 Ba
4 VHCTB3 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 31/10/2005 Hải Dương 8A1 Trần Quốc Tuấn 11
5 VHCTB4 Phan Thị Thùy Dương 15/12/2004 Vũng Tàu 9A6 Phạm Hữu Lầu 11
6 VHCTB5 Nguyễn Mỹ Duyên 3/6/2005 TP.HCM 8.S3 Việt Úc 10
7 VHCTB12 Đặng Ngọc Ánh Linh 01/12/2004 TPHCM 9A1 Nguyễn Hiền 10
8 VHCTB21 Lại Như Phương 5/12/2005 TP.HCM 8TC2 Nguyễn Hữu Thọ 10
9 VHCTB1 Nguyễn Thụy Thùy Chăm 13/11/2005 TP.HCM 8tc1 Hoàng Quốc Việt 9
10 VHCTB8 Nguyễn Vũ Thanh Hà 29/11/2005 TP.HCM 8A2 Nam Sài Gòn 9
11 VHCTB14 Lê Thị Thanh Ngân 10/10/2004 TP.HCM 9A3 Huỳnh Tấn Phát 9
12 VHCTB18 Tạ Dương Quỳnh Như 23/1/2004 TP.HCM 9A5 Nguyễn Thị Thập 9
13 VHCTB19 Nguyễn Ngọc Nhung 19/4/2004 TP.HCM 9A2 Nguyễn Hữu Thọ 9
14 VHCTB24 Đặng Anh Thư 5/3/2004 Đồng Tháp 9A8 Nguyễn Thị Thập 9
15 VHCTB26 Nguyễn Ngọc Phương Thùy 23/06/2005 TPHCM 8A2 Nguyễn Hiền 9
16 VHCTB2 Trần Hoàng Bảo Châu 5/3/2004 TP.HCM 9TC1 Hoàng Quốc Việt 8
17 VHCTB10 Nguyễn Hà Khanh 2/2/2005 TP.HCM 8A5 Đinh Thiện Lý 8
18 VHCTB11 Hồ Ngọc Linh 22/10/2004 TP.HCM 9A6 Đinh Thiện Lý 8
19 VHCTB13 Hồ Trần Ngọc Minh 15/11/2004 TP.HCM 9A8 Nguyễn Thị Thập 8
20 VHCTB6 Phạm Thị Thu Giang 8/9/2004   TP HCM  9A6     Phạm Hữu Lầu 7
21 VHCTB7 Trần Quỳnh Giao 8/6/2005 TP.HCM 8A1 Hoàng Quốc Việt 7
22 VHCTB22 Vũ Nguyễn Thục Quân 19/07/2004 Tp.HCM 9A1 Nam Sài Gòn 7
23 VHCTB28 Trần Thanh Tú 18/08/2005 Quảng Bình 8TC Trần Quốc Tuấn 7
24 VHCTB16 Trần Nguyễn Thanh Nhi 10/2/2005 TP.HCM 8A4 Huỳnh Tấn Phát 6
25 VHCTB17 Ngô Ngọc Nhi 8/5/2004 TP.HCM 9TC Trần Quốc Tuấn 6



26 VHCTB29 Trần Minh Vi 12/1/2005 TP.HCM 8A2 Nam Sài Gòn 6
27 VHCTB9 Bùi Việt Hà 27/10/2005 TP.HCM 8A5 Huỳnh Tấn Phát 5
28 VHCTB15 Bùi Xuân Thảo Nguyên 14/7/2004 Hà Nội 9A3 Đinh Thiện Lý VẮNG
29 VHCTB27 Trần Vũ Khánh Trân 22/1/2005 TP.HCM 8.S3 Việt Úc VẮNG

Tổng cộng có 27 thí sinh dự thi; có 03 thí sinh đạt giải được chọn dự thi cấp Thành phố./.

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) (đã ký và đóng dấu)

Trần Tiểu Quỳnh    Ngô Xuân Đông


